UBND QUẬN THANH KHÊ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU

TUẦN 11 – HỌC TRỰC TUYẾN
TỔ: NGỮ VĂN
NHÓM: NGỮ VĂN 6

********************************
	

	Tiết 34, 35: 
VĂN BẢN 2 "VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG TA"
– Nguyễn Đình Thi



Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
Nhiệm vụ 1
Nếu chọn một hình ảnh làm biểu tượng cho đất nước con người con người Việt Nam, em sẽ chọn hình ảnh nào? Vì sao em có sự lựa chọn đó?
Nhiệm vụ 2
GV tổ chức trò chơi “Siêu trí nhớ”. HS chia làm nhóm, trả lời 6 câu hỏi. Mỗi câu hỏi được suy nghĩ trong 15 giây. Hết thời gian suy nghĩ, các đội cùng giơ tín hiệu trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được tính bằng 1 ngôi sao. Nhóm nào đạt được nhiều ngôi sao nhất là nhóm đó chiến thắng.
Câu 1: Các cặp thơ lục bát, mỗi dòng có mấy tiếng?
A. 1 dòng 6 tiếng, 1 dòng 8 tiếng luân phiên.
B. 1 dòng 4 tiếng, 1 dòng 8 tiếng luân phiên.
C. 1 dòng 7 tiếng, 1 dòng 7 tiếng luân phiên.
D. Không có đáp án chính xác.
Câu 2: Tiếng bằng là tiếng:
A. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là B.
B. Có thanh sắc, hỏi, ngã ,nặng, kí hiệu là T.
C. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
D. Có thanh huyền và thanh ngang  (không dấu), kí hiệu T.
Câu 3: Tiếng trắc là tiếng :
A. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là B.
B. Có thanh sắc, hỏi, ngã, nặng, kí hiệu là T.
C. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu B.
D. Có thanh huyền và thanh ngang (không dấu), kí hiệu T.
Câu 4: Ý kiến nào sau đây đúng với cách gieo vần thể thơ lục bát :
A. Tiếng thứ 6 của câu 6 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu 8.
B. Tiếng thứ 8 của câu 8 hiệp vần với tiếng thứ 6 câu sáu tiếp theo.
C. Cả hai  đáp án đầu sai.
D. Cả hai đáp án đều đúng.
Câu 5: Luật bằng, trắc trong thơ lục bát là:
A. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, B).
B. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, T, B, T).
C. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (T, T, B, B).
D. Các tiếng lẻ: 1, 3, 5, 7 tự do, các tiếng chẵn 2, 4, 6, 8 theo luật (B, B, T, T).
Câu 6: Cách ngắt nhịp phổ biến trong thơ lục bát là:
A. Chủ yếu là nhịp chẵn: nhịp 2/2/2, 2/4, 4/2, 2/2/2/2, 4/4, 2/4/2.
B. Chủ yếu là nhíp lẻ 3/3, 3/1/2/2.
C. Cả hai đáp án trên đều đúng.
D. Cả hai đáp án trên đều sai.
- Thực hiện: Các HS hoạt động nhóm 6 thực hiện trò chơi.
- Báo cáo:  Đại diện từng nhóm giơ tín hiệu trả lời.
- Đánh giá: GV nhận xét, đánh giá, chốt đáp án, cho điểm từng nhóm.
* Định hướng trả lời: Câu 1: A		Câu 2:  C		Câu 3: B 
    Câu 4: D  		Câu 5: A		Câu 6: A
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
1. Trải nghiệm cùng văn bản (10 phút)
- Giao nhiệm vụ: 
+ HS đọc thầm VB trong 2 phút
+ HS trả lời 2 câu hỏi trong  hộp câu hỏi SGK/ T64+65 trong khi đọc bằng cách ghi ra giấy hoặc nhớ trong đầu.
Định hướng trả lời:
+ Câu 1. Hình dung đến phong cảnh đất nước hữu tình có những cánh đồng lúa trải dài thẳng cánh cò bay, những dãy núi bồng bềnh trong mây.
     Đất nước Việt Nam còn có những những người dân bao đời nay cần cù, chịu khó, vất vả một nắng hai sương trên đồng ruộng, Họ cũng chịu nhiều thương đau, trải qua bao cuộc chiến tranh ác liệt và những mất mát hi sinh.
+ Câu 2. Gợi cho em nghĩ đến truyền thống anh hùng, anh dũng trong đấu tranh của nhân dân. Những người dân lành khi kẻ thù xâm lăng, họ sẵn sàng vùng lên chiến đấu để bảo vệ đất nước.
Nhiệm vụ 2
+ HS đưa ra nhận xét về nhịp điệu, giọng điệu của bài thơ.
Định hướng trả lời:
+ Khổ thơ thứ nhất: chậm rãi, thiết tha.
+ Khổ thơ thứ ba: mạnh mẽ, hùng tráng
2. Suy ngẫm và phản hồi
2.1.  Đặc điểm thể thơ lục bát qua bốn dòng thơ đầu (10 phút)
- Giao nhiệm vụ: 
Đọc và chỉ ra cách gieo vần, ngắt nhịp của bốn dòng thơ đầu.
	Cách gieo vần trong các dòng thơ
	· Vần được lặp lại: 
· Vần chân: 
· Vần lưng: 

	Cách ngắt nhịp trong từng dòng
	· Dòng 1: 
· Dòng 2: 
· Dòng 3: 
· Dòng 4: 


- Đánh giá 

	Cách gieo vần trong các dòng thơ
	· Vần được lặp lại: ơi, ơn
· Vần chân: ơi- trời; rờn- Sơn 
· Vần lưng: hơn- rờn

	Cách ngắt nhịp trong từng dòng
	· Dòng 1: 2/4
· Dòng 2: 4/4
· Dòng 3: 2/4
· Dòng 4: 6/2


Nhiệm vụ 2
Đọc câu thơ “Đạp quân thù xuống đất đen” ở khổ thơ 3 và chỉ ra cách ngắt nhịp của câu thơ này. Có tác dụng gì khi thay đổi nhịp thơ từ chẵn sang lẻ như vậy?
+ Định hướng trả lời:  câu thơ ở khổ thứ 3 của bài: 3/3 -> Lưu ý: để nhấn mạnh ý, đôi khi câu thơ sẽ được ngắt nhịp lẻ, không giống cahcs ngắt nhịp thông thường của thơ lục bát. Ở đây là vì ý nghãi câu thơ quy định, vì tác giả muốn nhấn mạnh đến sự kiên cường, quật khởi của dân tộc VN trong hoàn cảnh thử thách của lịch sử.
2.2. Vẻ đẹp của cảnh sắc quê hương và con người VN.
: tìm và nêu tác dụng của những từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ đặc sắc mà tác giả sử dụng để miêu tả cảnh sắc quê hương trong bốn dòng thơ đầu.
	Hình ảnh tiêu biểu
	Từ ngữ, biện pháp tu từ đặc sắc
	Nhận xét

	- Biển lúa
	
	

	- Cánh cò
	
	

	- Đỉnh núi Trường Sơn
	
	


+ Định hướng trả lời:
	Hình ảnh tiêu biểu
	Từ ngữ, biện pháp tu từ đặc sắc
	Nhận xét

	- Biển lúa
	- Đảo ngữ “Mênh mông biển lúa”
- Từ láy: mênh mông
- So sánh: đâu… hơn
- Câu cảm thán
- Từ ngữ ẩn dụ
	Vẻ rộng lớn, bao la, trù phú, tươi đẹp, sinh động của ruộng đồng nước ta.

	- Cánh cò
	- Từ láy “rập rờn”
	Vẻ đẹp thanh bình, yên ả ở làng quê Việt Nam

	- Đỉnh núi Trường Sơn
	Biện pháp nhân hóa “che” (mây ôm ấp núi)
	- Vẻ đẹp hùng vĩ
- Vẻ đẹp lãng mạn, thi vị, thơ mộng


Nhiệm vụ 2:  Vẻ đẹp con người Việt Nam (20 phút)
hoàn thành PBT
	Vẻ đẹp
	Từ ngữ, biện pháp tu từ đặc sắc
	Nhận xét

	Trong đời sống
	
	

	Trong thời chiến và thời bình
	
	

	Trong tình cảm
	
	

	Trong lao động sản xuất
	
	


Định hướng trả lời:
	Vẻ đẹp
	Từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ đặc sắc
	Nhận xét

	Trong đời sống
	- Từ láy “vất vả”
- áo nâu nhuộm bùn
	- lam lũ, vất vả
- cần cù, chăm chỉ, siêng năng

	Trong thời chiến và thời bình
	- Động từ xuất hiện nối tiếp nhau: nuôi, vùng, đứng, đạp
-  So sánh “hiền như xưa”
	- Kiên cường, bất khuất, mạnh mẽ trong đấu tranh
- Hiền lành, giản dị, nhân ái trong cuộc sống đời thường

	Trong tình cảm
	- Từ láy “long lanh”
- Điệp từ “yêu”
	-Chung thủy, mặn mà, sắt son


	Trong lao động sản xuất
	- Điệp từ “trăm”
- So sánh “ tay người như có phép tiên”
	Khéo léo, mềm mại, sáng tạo, tài hoa


2.3  Tình cảm của tác giả đối với quê hương, đất nước (10 phút)
HS trả lời câu hỏi 5 trong SGK-T65 và câu hỏi thêm của GV bằng  kỹ thuật Think – Write – Pair – Share hoàn thành PBT
	Cách biểu đạt
	 Hình ảnh, từ ngữ thể hiện
	Tình cảm

	Trực tiếp
	
	



	Gián tiếp
	
	




HS tự sửa vào bài của nhóm mình
	Cách biểu đạt
	Hình ảnh/ từ ngữ thể hiện
	Tình cảm

	Trực tiếp
	- Qua tiếng gọi: ơi
- Từ ngữ cảm thán: đâu trời đẹp hơn, thân yêu
	Thân thiết gần gũi, coi quê hương đất nước như người thân yêu ruột thịt

	Gián tiếp
	Hệ thống hình ảnh giàu chất biểu cảm:
-  mênh mông biển lúa
- cánh cò bay lả
- mặt người vất vả, 
- đất nghèo nuôi những anh hùng 
- mắt đen cô gái
- đất nắng chan hòa…
	- Trân trọng, ngợi ca vẻ đẹp của quê hương và con người Việt Nam
- Cảm thương với những khó khăn vất vả mà đất nước đã trải qua.
- Tự hào với nghị lực khí phách của dân tộc.


3. Hoạt động 3:  Ý nghĩa bài học  (15 phút)
Văn bản gợi cho em suy nghĩ và cảm xúc gì về con người và cảnh sắc quê hương?
4. Hoạt động 4: Khái quát về đặc trưng thể loại và rút ra kinh nghiệm đọc

	Một số đặc điểm của thể thơ lục bát
	Lưu ý về cách đọc văn bản lục bát

	Một cặp lục bát: một dòng 6 tiếng (dòng | lục) và một dòng 8 tiếng (dòng bát):
- Gieo vần: tiếng thứ 6 (dòng lục) vần với tiếng tiếng thứ 6 (dòng bát kế nó), tiếng thứ 8 (dòng bát) vần với tiếng thứ 6 (dòng lục tiếp theo).
- Ngắt nhịp: thường ngắt nhịp chẵn. 
- Phối hợp thanh điệu giữa các tiếng:
+Dòng lục: tiếng thứ 2 (B) – 4 (T) – 6 (B)
+Dòng bát: tiếng thứ 2 (B) – 4 (T) – 6 (B)  
-Sử dụng hình ảnh để miêu tả
- Tính biểu cảm: gợi cho người đọc những cảm xúc như vui, buồn, yêu, ghét,...
	Khi đọc VB thơ lục bát theo đặc trưng thể loại Cần lưu ý:
 - Đếm tiếng đề xác định đúng thể lục bát hay không, đếm dòng để xác định số cặp câu lục bát.
-  Tìm vần của các câu lục bát: tìm vần thường được gieo ở tiếng thứ 6 (dòng lục), tiếng thứ 6 và 8 (dòng bát).
– Xác định cách ngắt nhịp: dựa vào ý nghĩa của câu - thơ để xác định → Thường là nhịp chẵn.
– Xác định cách phối thanh: dựa vào các tiếng 2, 4, 6 (dòng lục) và tiếng 2, 4, 6, 8 (dòng bát).
– Tìm hình ảnh miêu tả sự vật, hiện tượng.
– Xác định tình cảm của tác giả thể hiện qua VB trực tiếp hoặc gián tiếp.






[bookmark: _GoBack]TIẾT 36:
TRI THỨC TIẾNG VIỆT VÀ THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT

Hoạt động 1: XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ HỌC TẬP (10 phút)
- GV cho HS xem đoạn video: Vẻ đẹp Việt Nam do Bộ Ngoại giao Việt Nam thực hiện.
- HS viết free writing: Quê hương có ý nghĩa như thế nào đối với em? 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi điền khuyết. Yêu cầu:
+ GV lần lượt đưa ra 5 câu ca dao, HS huy động vốn từ của mình cùng những hiểu biết về cách gieo vần của thể thơ lục bát, đoán xem từ còn thiếu trong những câu ca dao trên là từ gì.
+ Thời gian mỗi câu là 10s. HS ghi nhanh đáp án vào giấy note.
1. Thân em như hạt mưa sa
Hạt vào đài cát, hạt ……. ruộng cày.
(HS chọn 1 trong 4 từ sau: rơi / xuống / ra / vô)
2. Sông sâu còn có kẻ …….
Mấy ai lấy thức mà đo lòng người
(HS chọn 1 trong 4 từ sau: dò / qua / sang / bơi)
3. Anh em bốn bể là ……
Người dưng khác họ vẫn là anh em
(HS chọn 1 trong 4 từ sau: biển / bạn / xa / nhà)
4. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang
Người khôn nói tiếng ……   ……. dễ nghe
(HS chọn 1 trong 4 từ sau: rõ ràng / dịu dàng / hiền lành / thật thà)
Hoạt động 2: TÌM HIỂU TRI THỨC TIẾNG VIỆT (10 phút)
- GV đặt câu hỏi: Để lựa chọn từ ngữ thích hợp khi nói hoặc viết ta cần làm gì? Nêu tác dụng của việc lựa chọn từ ngữ phù hợp.
- GV chiếu slide bài tập ghép nối về khái niệm một số biện pháp tu từ, yêu cầu HS ghép đúng thông tin.

1. Cách lựa chọn từ ngữ phù hợp khi nói hoặc viết. 
	Cách lựa chọn
	- Xác định nội dung cần diễn đạt.
- Huy động các từ đồng nghĩa, gần nghĩa;  từ đó lựa chọn những từ ngữ có khả năng diễn đạt chính xác nhất nội dung muốn thể hiện.
- Chú ý khả năng kết hợp hài hòa giữa từ ngữ được lựa chọn với những từ ngữ được sử dụng trước và sau nó trong cùng một câu (đoạn) văn.

	Tác dụng
	Lựa chọn từ ngữ phù hợp với việc thể hiện nghĩa của VB giúp diễn đạt chính xác và hiệu quả điều mà người nói (viết) muốn thể hiện.



2. Bài tập nối cột
	A
	Nối
	B

	1. Từ đồng nghĩa
	
	a. Chỉ việc lặp lại một từ hoặc một cụm từ nhằm nhấn mạnh làm nổi bật ý và tăng sức gợi cảm trong diễn đạt.

	2. Từ gần nghĩa
	
	b. Là những từ cùng nằm trong một trường nghĩa và có ý nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau.

	3. So sánh
	
	c. Là đối chiếu sự vật này với sự vật khác dựa trên nét tương đồng, nhằm làm tăng sức gợi cảm cho sự diễn đạt.

	4. Điệp từ, điệp ngữ
	
	d. Là những từ đồng nghĩa có một vài nét nghĩa khác nhau.

	Đáp án: 1 - b , 2 - d , 3 - c , 4 - a 


Hoạt động 3:  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT (20 phút)

	DỰ KIẾN CÂU TRẢ LỜI:

	Bài tập
	Thời gian làm bài tập
	Đáp án

	1
	10 phút
	a. 
- Từ “phồn hoa” được hiểu là cảnh sống giàu có, xa hoa 
- Từ “phồn vinh” được dùng để miêu tả đất nước ở vào giai đoạn giàu có, thịnh vượng. 
=> Vì vậy, câu thơ này chỉ cảnh buôn bán tấp nập, giàu có của mảnh đất kinh thành xưa nên dùng từ “phồn hoa” là thích hợp nhất.
b. Tác giả sử dụng biện pháp tu từ so sánh phố - mắc cửi, đường - bàn cơ 
=> Tác dụng: giúp người đọc hình dung được tính chất sầm uất, đông vui của phố thị.
c. Từ láy “ngẩn ngơ” thể hiện trạng thái bị cuốn hút đến ngỡ ngàng của tác giả trước vẻ xa hoa, sầm uất của phố phường.
d.  Không thể thay thế cụm từ “bút hòa” thành “bút đây” được vì:
- Từ “ bút hoa” được dùng với dụng ý như một lời tự xưng về tài năng của người làm lên những câu thơ này.
-Trong bài ca dao, cụm từ “bút hoa” có giá trị nghệ thuật nhiều hơn cụm từ “bút đây”.


	2
	5 phút
	a. 
- Từ “sẵn” được hiểu là có nhiều đến mức cần bao nhiêu cũng có thể có ngay bấy nhiêu. 
- Việc lựa chọn từ “sẵn” phù hợp với nội dung bài thơ để nhằm thể hiện sự trù phú, giàu có của thiên nhiên đã ban tặng cho con người vùng đất Tháp Mười.
b. Tác giả sử dụng biện pháp điệp từ “sẵn” nhằm nhấn mạnh tính chất giàu có của thiên nhiên Tháp Mười.


	3
	5 phút
	1-e , 2-g ,  3-h , 4-k , 5-i , 6-a , 7-b , 8-c , 9-đ , 10-d


	4
	7 phút
	- Các từ láy trong đoạn văn trên: dân dã, mộc mạc, tha thiết, thiết tha, bâng khuâng, ngọt ngào, ngắn ngủi, xao xuyến. 
- Tác dụng: Các từ láy đó góp phần nhấm mạnh sự chất phác, mộc mạc thôn quê của bài ca dao và giúp người đọc hinh dung rõ hơn tâm trạng, cảm xúc của tác giả đối với bài ca dao.



Hoạt động 4:  VIẾT NGẮN (20 phút)
- GV hướng dẫn HS thực hành hoạt động viết ngắn cần thực hiện các bước sau:
+ B1: Tìm năm đến sáu hình ảnh về quê hương Việt Nam trên Internet hoặc sách báo để làm một tập ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi em đang sống.
+ B2: Làm một ambum ảnh về quê hương, đất nước hoặc nơi em đang sống.
+ B3: Viết một đoạn văn ngắn (150 – 200 chữ) để giới thiệu tập ảnh đó với người xem.

